	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023

	
	MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 8

		ĐỀ THAM KHẢO



	Thời gian làm bài: 45 phút



	Chủ đề /Mức độ nhận thức
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng (30%)

	
	
	
	Cấp độ thấp
(20%)
	Cấp độ cao
(10%)

	
Địa hình.
	Đặc điểm chung của địa hình việt Nam.
Nêu đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam
	
	
	

	Số điểm 3,0
Tỉ lệ 30%
	TN:2 câu, 1đ
TL: 1câu, 2đ
	
	
	

	
Khí hậu.

	Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.
	
	
	

	Số điểm 5,0
Tỉ lệ 50%
	TN:1 câu, 0,5đ
	   
	
	

	Thủy văn.
	Một số hệ thống sông lớn ở nước ta.
	- Thuận lợi do lũ mang lại ở đồng bằng sông cửu long .
- Phân tích nguyên nhân tại sao sông ngòi nước ta ngắn,dốc.
	
	

	Số điểm 2,0
Tỉ lệ 20%
	TN: 1 câu, 0,5đ

	TN: 1 câu, 0,5đ
TL: 1câu, 2đ
	
	

	Đất, sinh vật.
	
	 Giải thích đặc điểm chung của đất, sinh vật Việt Nam. Nhân tố ảnh hưởng đến tài nguyên sinh vật Việt Nam.
	Nguyên nhân của sự suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.

	 Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.

	Số điểm 2,0
Tỉ lệ 20%
	
	TN: 1 câu, 0,5đ
	TL:1 câu, 2đ
	TL:1 câu, 1đ

	Tổng số điểm 10
Tỉ lệ 100%
	Số điểm 4
Tỉ lệ 40%
	Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
	Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
	Số điểm 1
Tỉ lệ 10%













	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023

	MÔN: ĐỊA LÍ  – LỚP 8

	Thời gian làm bài: 45 phút



	ĐỀ THAM KHẢO



I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)		
(Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm)
Câu 1: Bộ phận nổi bật, quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam là             
	A. đồng bằng.  
	B. thềm lục địa.    

	C. bờ biển..
	D. đồi núi.  


Câu 2: Địa hình núi cao nước ta tập trung chủ yếu ở
	A. vùng núi Đông Bắc. 
	B. vùng núi Tây Bắc.     

	C. vùng núi Trường Sơn Bắc.  
	D.vùng núi và cao nguyên Trường.


Câu 3: Hai hướng núi chủ yếu của địa hình nước ta là hướng
	A. tây - đông và vòng cung.    
	B. đông bắc – tây nam và vòng cung. 

	C. bắc – nam và vòng cung.                         
	D. tây bắc - đông nam và vòng cung.


Câu 4: Mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi gì?
	A. Thu hẹp diện tích.   
	B. Ngập úng.

	C. Bồi đắp phù sa.  
	D. Dịch bệnh.


Câu 5: Một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho nhiều hệ sinh thái tự nhiên nước ta bị suy giảm về số lượng và chất lượng?
	A. Do thiên tai.
	B. Do tác động của con người.

	C. Do chiến tranh.             
	D. Do núi lửa và động đất.


Câu 6:  Sông Mê Kông chảy qua địa phận
	A. 4 nước.                                         
	B. 5 nước. 

	C. 6 nước.                                        
	D. 7 nước.


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Vì sao sông ngòi nước ta nhỏ, ngắn và dốc?
Câu 2: (2 điểm) Nêu đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam? 
Câu 3: (3 điểm)
a. Nguyên nhân của sự suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam?
		b. Hãy cho biết sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.
---HẾT---

[bookmark: _GoBack]



	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII NĂM HỌC 2022 - 2023

	MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 8

	Thời gian làm bài: 45 phút


	ĐỀ THAM KHẢO



I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	B
	D
	C
	B
	C


Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	Sông ngòi nước ta nhỏ, ngắn và dốc vì:
- Lãnh thổ nước ta hẹp chiều ngang, kéo dài trên nhiều vĩ độ 
- Lãnh thổ nước ta nằm sát biển.
- Địa hình nước ta nghiêng theo hướng Tây bắc - Đông nam.
- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích, các dãy núi lan sát ra biển.
	
0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
(2,0 điểm)
	Đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam: 
- Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp.
- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau:
+ Hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc- đông nam
+ Hai hướng chủ yếu của địa hình là hướng Tây Bắc- Đông Nam và vòng cung
- Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm và chịu tác động mạnh mẽ của con người
	0,5

0,5
0,5
0,5

	Câu 3
(3,0 điểm)


	a. Nguyên nhân của sự suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam:
- Việc mở rộng diện tích đất canh tác.
- Chặt phá rừng bừa bãi .
- Tình trạng đốt rừng làm rẫy còn khá phổ biến ở nhiều nơi.
- Cháy rừng.
- Ngoài ra, còn do chiến tranh,….Nguyên nhân của sự suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam:
b. Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam:
Có giá trị về nhiều mặt đối với đời sống:
- Cung cấp lâm sản cho công nghiệp chế biến, dược liệu.
- Là tài nguyên du lịch hấp dẫn.
- Cung cấp thực phẩm cho con người, …
	2

   




1

	Tổng
4 câu
	
	10 điểm










